
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Mạnh Cường C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

2 Võ Nhựt Duy C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

3 Đỗ Tấn Đạt C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

4 Đoàn Minh Hải C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

5 Nguyễn Lạc Hùng C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

6 Lê Tuấn Linh C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

7 Nguyễn Nhật Linh C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

8 Cao Hoàng Năng C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

9 Trần Sơn Bảo Ngọc C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 18/11/2024 PM 4 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

10 Võ Phước Nguyên C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

11 Trần Chí Nguyễn C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

12 Lê Huỳnh Thanh Nhã C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

13 Sơn Pônh Nhia C25CK1 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 22/11/2024 A1.12

14 Thái Quốc Quang C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

15 Ngô Minh Riêm C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

16 Nguyễn Ngọc Sang C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

17 Trần Anh Tài C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện

18 Võ Tấn Thành C25CK1 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

19 Trần Phú Thiên C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 18/11/2024 PM 3 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

20 Nguyễn Chánh Hùng Thiện C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

21 Nguyễn Trần Anh Tuấn C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

22 Trần Thế Vinh C25CK1 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

23 Lê Minh Vương C25CK1 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 07h45 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN ĐIỆN CƠ BẢN MÔN TIỆN NÂNG CAO

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN AUTOCAD CƠ BẢN

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Trần Quốc An C25CK2 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

2 Trần Hoàng Hiệp C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

3 Nguyễn Mạnh Hùng C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

4 Võ Minh Kha C25CK2 25 07h45 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 18/11/2024 PM 2 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

5 Nguyễn Ngọc Luân C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

6 Trần Nhựt Minh C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 07h45 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

7 Nguyễn Thành Phước C25CK2 25 13h30 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.12

8 Nguyễn Văn Sang C25CK2 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

9 Trịnh Phú Sang C25CK2 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 18/11/2024 PM 3 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

10 Trần Chí Tâm C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

11 Đoàn Tấn Thành C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

12 Phạm Bình Thuận C25CK2 25 09h30 22/11/2024 A1.8

13 Nguyễn Minh Tiến C25CK2 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

14 Nguyễn Trung Tính C25CK2 25 15h15 11/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

15 Phan Thanh Toàn C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

16 Nguyễn Kim Trà C25CK2 25 07h45 12/11/2024Xưởng điện cơ bản 09h30 20/11/2024 Xưởng Tiện 09h30 21/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 A1.8

17 Nguyễn Ngọc Trí C25CK2 25 09h30 22/11/2024 A1.8

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN ĐIỆN CƠ BẢN MÔN TIỆN NÂNG CAO

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN AUTOCAD CƠ BẢN

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Đặng Minh Chiến C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

2 Trần Thành Chương C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

3 Đoàn Tấn Dũng C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

4 Đỗ Thành Đạt C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

5 Trương Văn Đăng C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

6 Lê Hoàng Đỉnh C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

7 Nguyễn Trường Giang C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

8 Võ Văn Hiệp C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

9 Trần Hoàng Huy C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 13/11/2024 A1.8

10 Nguyễn Văn Kha C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

11 Ngô Hoàng Khang C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

12 Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 07h45 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

13 Nguyễn Hữu Lực C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 13h30 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

14 Ong Lê Quang Mỹ C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

15 Đỗ Nhật Nguyên C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

16 Lê Trung Nhân C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

17 Nguyễn Tấn Phong C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

18 Nguyễn Hiếu Thuận C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

19 Trà An Thuận C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

20 Lê Huy Tuấn C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

21 Nguyễn Khánh Văn C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

22 Trương Thành Vinh C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

23 Nguyễn Anh Vũ C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

24 Phạm Thanh Vũ C25DDT 25 07h45 11/11/2024 PM 3 15h15 11/11/2024Xưởng Điện tử công suất09h30 12/11/2024Xưởng Vi mạch số 15h15 13/11/2024 A1.8 13h30 15/11/2024 PM 2

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN AUTOCAD TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN MÔN VI MẠCH SỐ

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN CUNG CẤP ĐIỆN

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Lữ Việt Chọn C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

2 Nguyễn Thị Hồng Gấm C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

3 Nguyễn Ngọc Hiền C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

4 Huỳnh Ngọc Mai Khanh C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

5 Lê Chí Miền C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

6 Lê Hồng Ngọc C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

7 Hồ Hoàng Nhựt Thái C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

8 Đinh Thị Xuân Thư C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

9 Phạm Thị Anh Thư C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

10 Nguyễn Lê Thiên Trang C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

11 Lê Thị Bích Trâm C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

12 Phạm Phương Trâm C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

13 Phạm Thị Bích Trâm C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

14 Dương Thanh Tuyền C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

15 Nguyễn Thúy Vy C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

16 Huỳnh Thị Phi Yến C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

17 Nguyễn Thị Phi Yến C25KT1 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Gia Huy C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

2 Từ Thiện Hữu C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

3 Hà Đặng Công Minh C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

4 Phạm Thu Ngân C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

5 Nguyễn Hoàng Nghĩa C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

6 Ngô Thị Thảo Ngọc C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

7 Nguyễn Kim Ngọc C25KT2 25 15h15 12/11/2024 PM 3 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 13h30 18/11/2024 PM 3 15h15 22/11/2024 PM 2

8 Đặng Thị Quỳnh Như C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 2 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

9 Trần Thị Yến Oanh C25KT2 25 15h15 12/11/2024 PM 3 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 13h30 18/11/2024 PM 3 15h15 22/11/2024 PM 2

10 Nguyễn Nhựt Hà Quyên C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 2

11 Nguyễn Hoàng Gia Quỳnh C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 1 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

12 Nguyễn Thị Huyền Trang C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

13 Lại Thụy Thanh Trúc C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

14 Bùi Thị Ánh Tuyết C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

15 Mai Thị Thế Vy C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

16 Nguyễn Thị Yến Vy C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

17 Nguyễn Thị Như Ý C25KT2 25 09h30 13/11/2024 PM 3 07h45 13/11/2024 A1.12 07h45 15/11/2024 PM 4 13h30 15/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Lê Trường An C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

2 Nguyễn Gia Bảo C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

3 Y-  Bing C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

4 Nguyễn Dương Chí Cường C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

5 Nguyễn Phước Danh C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

6 Nguyễn Đình Dương C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

7 Nguyễn Gia Huy C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

8 Nguyễn Minh Huy C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

9 Trần Gia Huy C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

10 Đinh Thị Tuyết Hương C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

11 Lê Thị Mỹ Hương C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

12 Nguyễn Thúy Linh C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

13 Thượng Thị Khánh Linh C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

14 Điền Gia Nghi C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

15 Võ Phan Hạnh Nguyên C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

16 Thạch Phương Nhi C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

17 Cao Thị Huỳnh Như C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

18 Huỳnh Thị Tâm Như C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

19 Lê Minh Nhựt C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

20 Cao Thiên Phúc C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

21 Lê Hữu Thắng C25LG1 25 09h30 14/11/2024 A1.12

22 Nguyễn Ngọc Thiện C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

23 Nguyễn Thị Thanh Tuyền C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

24 Nguyễn Mẫn Vinh C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

25 Phạm Ngọc Thảo Vy C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

26 Nguyễn Hồng Yến C25LG1 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU ĐỘ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LOGISTICS

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Trần Elaniria Christian Bernard C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12 13h30 18/11/2024 PM 2

2 Nguyễn Võ Thành Danh C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

3 Ngô Lê Gia Đạt C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

4 Phan Hải Đăng C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

5 Lâm Ngọc Hân C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

6 Nguyễn Nhật Huy C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

7 Trần Lan Thúy My C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 15/11/2024 A1.12

8 Hà Bảo Uyên Nghi C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

9 Đỗ Uyên Phương C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

10 Trần Hữu Quí C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

11 Huỳnh Thị Kim Thanh C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

12 Nguyễn Hoàng Thuận C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

13 Lê Thái Minh Thư C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

14 Lê Thị Cẩm Tiên C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

15 Nguyễn Cẩm Tự C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

16 Nguyễn Thị Ngọc Uyên C25LG2 25 13h30 12/11/2024 A1.12 09h30 13/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 15h15 15/11/2024 A1.12

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG MÔN LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU ĐỘ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN LOGISTICS

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Tấn Bảo C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 1

2 Phạm Thị Phương Dung C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 1

3 Huỳnh Thị Mỹ Hải C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 1

4 Trương Văn Hiếu C25QT1 25 13h30 14/11/2024 A1.12

5 Phạm Nhật Hồng C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

6 Lý Quốc Huy C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

7 Nguyễn Nhất Khang C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

8 Phùng Yến Linh C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3

9 Phạm Thị Khánh Ly C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

10 Nguyễn Thị Thanh Mơ C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

11 Nguyễn Trọng Nghĩa C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

12 Lê Văn Nhóc C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 3

13 Đỗ Thị Huỳnh Như C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 3

14 Lê Thị Ngọc Quí C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

15 Sơn Thị Sa Rây C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

16 Cao Yến Tây C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

17 Nguyễn Chí Thành C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

18 Lâm Phương Thảo C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

19 Danh Ngọc Thơm C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

20 Nguyễn Thị Mộng Thúy C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

21 Nguyễn Nhựt Minh Thư C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

22 Nguyễn Thị Anh Thư C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

23 Huỳnh Thanh Thy C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

24 Văn Thị Mai Thy C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

25 Huỳnh Hoa Thủy Tiên C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

26 Trần Thị Thủy Tiên C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

27 Bùi Lê Ngọc Trân C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền C25QT1 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Tăng Thị Hồng Cẩm C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 1

2 Hồ Như Huỳnh C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

3 Cao Thị Ngọc Linh C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

4 Huỳnh Ngọc Khánh Linh C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

5 Phạm Thị Yến Linh C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

6 Trần Bửu Nhân C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 3

7 Hoàng Thị Tú Nhi C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 3

8 Hữu Thị Hồng Nhi C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 3

9 Nguyễn Hoàng Oanh C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

10 Hà Nguyễn Tấn Phát C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

11 Phạm Thị Diễm Phước C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

12 Phạm Tiến Quân C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

13 Nguyễn Thị Phương Quyên C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 2

14 Phùng Thị Thanh Thảo C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

15 Bành Thị Thanh Thủy C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 2

16 Quách Nguyễn Bảo Trân C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

17 Đào Văn Trung C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

18 Nguyễn Nhựt Trường C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

19 Phạm Văn Tùng C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

20 Lê Thị Cẩm Tú C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

21 Lê Triệu Vy C25QT2 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Phạm Cẩm Đạt C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 1

2 Phan Xuân Khôi C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

3 Bạch Thị Thu Ngân C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3

4 Đinh Thị Xuân Nghi C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

5 Nguyễn Khánh Ngọc C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

6 Nguyễn Thị Kim Ngọc C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

7 Phạm Hoàng Tuyết Ngọc C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.12 09h30 15/11/2024 PM 3 15h15 21/11/2024 PM 1

8 Trừ Thị Cẩm Tiên C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

9 Nguyễn Việt Tiến C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 2 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

10 Hồ Bảo Trân C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

11 Nguyễn Ngọc Phương Trinh C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

12 Nguyễn Thị Thanh Vy C25QT3 25 07h45 13/11/2024 PM 3 13h30 14/11/2024 A1.8 09h30 15/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Đỗ Hoài An C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

2 Trần Huỳnh Bảo Châu C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

3 Nguyễn Thái Duy C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

4 Võ Hồng Đào C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

5 Nguyễn Thị Xuân Hương C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

6 Nguyễn Huỳnh Hồng Mai C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4

7 Lê Thị Kiều Nga C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

8 Trần Như Ngọc C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

9 Lê Thị Minh Nguyệt C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 07h45 18/11/2024 PM 3 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 09h30 21/11/2024 PM 2 15h15 21/11/2024 PM 4 07h45 22/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 4

10 Lý Hồng Nhi C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

11 Nguyễn Ngọc Như C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.9 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

12 Trần Nguyễn Quỳnh Như C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

13 Trần Thị Tuyết Phương C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

14 Huỳnh Lê Kim Thảo C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

15 Võ Hữu Thọ C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

16 Ngô Kim Thùy C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

17 Phạm Ngọc Huyền Trân C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

18 Nguyễn Việt Bảo Trí C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 07h45 18/11/2024 PM 3 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 09h30 21/11/2024 PM 4 15h15 21/11/2024 PM 4 07h45 22/11/2024 A1.12 15h15 22/11/2024 PM 4

19 Nguyễn Thị Thanh Trúc C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

20 Phan Huỳnh Cẩm Tú C25TA 25 13h30 15/11/2024 A1.8 13h30 19/11/2024 A1.10 15h15 20/11/2024 A1.8 15h15 21/11/2024 PM 4 15h15 22/11/2024 PM 4

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN NGHIỆP VỤ VĂN PHÕNG MÔN SPEAKING 2

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN WRITING 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN READING 2

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN PRONUNCIATION PRACTICE

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN LISTENING 2

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Huỳnh Trần Trâm Anh C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

2 Đặng Hoài Bảo C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

3 Ngô Thiện Duy C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

4 Trương Hoàng Anh Dũng C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

5 Nguyễn Thị Thùy Dương C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 3

6 Nguyễn Ngô Quốc Đại C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 18/11/2024 PM 2 09h30 19/11/2024 PM 1 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

7 Phan Thị Bích Ngọc C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 3 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

9 Danh Ý Như C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 2 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 2

10 Nguyễn Thủy Trúc Quỳnh C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 3 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 3

11 Trần Đặng Công Tạo C25TC 25 09h30 13/11/2024 PM 3 13h30 13/11/2024 A1.8 13h30 20/11/2024 A1.8 07h45 21/11/2024 PM 1 15h15 22/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÁP LUẬT KINH TẾ MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KINH TẾ HỌC

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

GIỜ BĐ



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Lê Đỗ Thanh Duy C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

2 Phạm Thiên Hào C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

3 Lê Vũ Hải C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2

4 Trần  Hiền C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

5 Âu Dương Quốc Huy C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

6 Trần Quang Huy C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

7 Đặng Hoàng Lâm C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

8 Đặng Hoàng Long C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

9 Phan Thành Lộc C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

10 Ngô Thành Luân C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

11 Nguyễn Lê Bảo My C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 3 15h15 18/11/2024 PM 4 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

12 Nguyễn Hoài Nam C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

13 Võ Thị Hạnh Nguyên C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

14 Nguyễn Lưu Nguyễn C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

15 Nguyễn Thành Nhân C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

16 Nguyễn Tấn Phát C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

17 Lê Vũ Tấn Tài C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

18 Trần Phước Tấn C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

19 Nguyễn Trung Thành C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

20 Lê Phước Thọ C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

21 Nguyễn Thị Thu Thủy C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

22 Lưu Hiển Vinh C25TH1 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (CNTT)

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỚI CORELDRAW

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Đoàn Thanh Tuấn Anh C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

2 Võ Thành Đăng C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2

3 Lâm Nhựt Hào C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

4 Lê Trung Hiếu C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

5 Võ Tuấn Khang C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

6 Nguyễn Nhật Nam C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

7 Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

8 Hà Thị Ánh Nguyệt C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

9 Võ Minh Nhựt C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

10 Nguyễn Lê Thanh Phúc C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

11 Nguyễn Minh Tâm C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

12 Đặng Việt Thái C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

13 Trần Minh Thuận C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

14 Huỳnh Thanh Trang C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

15 Phùng Minh Trí C25TH2 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỚI CORELDRAW

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (CNTT)

GIỜ BĐ Ngày thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Đào Nhật Anh C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 07h45 14/11/2024 PM 3 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

2 Hồ Ngọc Gia Bảo C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

3 Phạm Duy Bình C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2

4 Lê Tấn Đạt C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

5 Võ Thành Đạt C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

6 Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

7 Trần Minh Hòa C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 3 07h45 15/11/2024 PM 2 09h30 22/11/2024 PM 2 07h45 22/11/2024 A1.6

8 Phạm Trần Diễm My C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.6

9 Trương Bảo Phúc C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3

10 Võ Chí Tâm C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

11 Võ Phước Thiện C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3

12 Nguyễn Hữu Trí C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.9 09h30 14/11/2024 PM 2 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3 07h45 22/11/2024 A1.7

13 Nguyễn Quang Trường C25TH3 25 07h45 12/11/2024 A1.9 07h45 15/11/2024 PM 3 09h30 22/11/2024 PM 3

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔN MẠNG MÁY TÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KIẾN TRÖC MÁY TÍNH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (CNTT)

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA VỚI CORELDRAW

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Phạm Nguyễn Trường An C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

2 Huỳnh Thảo Chi C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

3 Nguyễn Kiều Quốc Cường C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

4 Hồ Thị Mỹ Hạnh C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

5 Trần Ngọc Minh Hân C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

6 Nguyễn Phương Diễm Kiều C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

7 Phạm Thị Mỹ Lệ C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

8 Trần Hoàng Long C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

9 Huỳnh Tấn Lộc C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

10 Nguyễn Minh Luân C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

11 Lư Trúc Mai C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

12 Nhan Thanh Mai C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

13 Nguyễn Thị Hà My C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.8 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

14 Huỳnh Xuân Nhi C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

15 Nguyễn Ánh Như C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.12 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

16 Nguyễn Nhựt Hà Phương C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

17 Trần Trúc Phương C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

18 Nguyễn Thị Thanh Thảo C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

19 Phạm Thị Ngọc Thảo C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

20 Nguyễn Ngô Nhật Thuận C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

21 Nguyễn Trần Anh Thư C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

22 Đoàn Thị Mỹ Tiên C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

23 Trần Thị Cẩm Tiên C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 13h30 22/11/2024 A1.8

24 Huỳnh Thị Kim Trang C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

25 Nguyễn Minh Tú C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

26 Lê Hoàng Vũ C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

27 Trần Lê Vy C25TM 25 09h30 13/11/2024 A1.8 15h15 14/11/2024 A1.12 09h30 14/11/2024 A1.8 15h15 18/11/2024 A1.12 07h45 22/11/2024 PM 2 13h30 22/11/2024 A1.8

CAO ĐẲNG CTIM
PHÕNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÖC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2024-2025) - Lần1

MÔN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH MÔN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THƯ TIN THƯƠNG MẠI

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN QUAN HỆ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi


